
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN YHCT 

 

Số:        /BV-KD 
V/v đề nghị cung cấp Báo giá sinh 

phẩm, hóa chất xét nghiệm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2024 

  

Kính gửi: Các Quý Công ty, đơn vị bán hàng. 

 

Căn cứ nhu cầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Lạng Sơn năm 2024;  

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị các Quý 

Công ty, đơn vị bán hàng có năng lực cung cấp báo giá một số sinh phẩm, hóa 

chất xét nghiệm (cóDanh mục chi tiết kèm theo), để làm căn cứ xây dựng dự 

toán mua sắm. 

Trên đây là đề nghị cung cấp báo giá của Bệnh viện, rất mong nhận được 

thông tin, sự phối hợp của các quý công ty, đơn vị bán hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Đăng website BV; 

- Lưu: VT, KD(NTM). 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thu 

 

 



Danh mục sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm đề nghị cung cấp báo giá 
(Kèm theo Công văn số/BV-KD ngày     /4/2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn) 

STT Tên hàng hóa 
Quy cách đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phân 

nhóm 

theo 

TT14 

(nếu có) 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Đơn 

giá 

VNĐ 

Thành 

tiền 

VNĐ 

Ghi 

chú 

I 
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động Sphera, hãng Edif Instruments – 

Italia 

      

1 Albumin FLUID Mono hoặc tương đương  Hộp 2         

2 
Cholesterol CHOD/PAP Monoreagent 

hoặc tương đương 
 Hộp 6 

  

      

3 
HDL-Cholesterol fluid homogeneous hoặc 

tương đương 
 Hộp 12 

  

      

4 
Creatinine-Jaffe-Kin.FLUID 5+1 hoặc 

tương đương 
 Hộp 6 

  

      

5 
Glucose GOD/PAP Fluid Monoreagent 

hoặc tương đương 
 Hộp 6 

  

      

6 
GOT(ASAT)IFCC fluid (5+1) hoặc tương 

đương 
 Hộp 6 

  

      

7 
GPT(ALAT)IFCC fluid (5+1) hoặc tương 

đương 
 Hộp 6 

  

      

8 
Protein total fluid Mono hoặc tương 

đương 
 Hộp 2 

  

      

9 
Triglycerides fluid Mono hoặc tương 

đương 
 Hộp 7 

  

      

10 Urea UV Fluid 5+1 hoặc tương đương  Hộp 6         

11 
Uric acid PAP fluid 5+1 hoặc tương 

đương 
 Hộp 4 

  

      

12 Centrocal hoặc tương đương  Lọ 12         

13 Centronorm hoặc tương đương  Lọ 12         



14 Centropath hoặc tương đương  Lọ 12         

15 
System Clean Alkaline Forte hoặc tương 

đương 
 Hộp 2 

  

      

16 

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và 

bán định lượng 13 thông số xét nghiệm 

nước tiểu nồng độ bình thường hoặc tương 

đương 

 Hộp 4 

 

      

II Sinh phẩm dùng cho máy phân tích nước tiểu Mindray UA-66       

17 
Que thử phân tích nước tiểu loại 11 thông 

số hoặc tương đương 

 
Que 2.500 

  

      

III 
Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học tự động Celltac ES 7300K, hãng Nihon 

Kohden – Nhật Bản 

      

18 
Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm 

huyết học hoặc tương đương 
 Lít 45        

19 
Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học hoặc tương đương 
 Lít 45        

20 
Dung dịch ly giải màng hồng cầu để đo 

Hemoglobinhoặc tương đương 
 Lít 4        

21 
Dung dịch ly giải màng hồng cầu cho máy 

xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch 

cầuhoặc tương đương 

 Lít 3  
      

22 
Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học hoặc tương đương 
 Lit 360  

      

23 

Dung dịch nội kiểm mức thường dùng cho 

máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần 

bạch cầu hoặc tương đương MEK-5DN  

 Lọ 4 
 

      

 
Tổng cộng: 23 danh mục  
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